
THỨ TIẾT Đậm Huyền Phúc Trai Trung Trường Ngân.A Hiền Long Thanh.A Vân.A

1

2

3

4 9/3 - Văn

5 9/3 - Văn

1 7/3 - Văn 9/1 - Văn 7/5 - Văn 9/3 - Anh 7/1 - Anh

2 7/3 - Văn 9/1 - Văn 7/5 - Văn 9/2 - Anh 7/2 - Anh

3 9/4 - Văn 9/2 - Văn 7/4 - Văn 7/3 - Anh

4 9/4 - Văn 9/2 - Văn 7/4 - Văn 7/5 - Anh

5

1 7/1 - Văn 6/4 - GDĐP 7/3 - Anh 9/1 - Anh

2 7/1 - Văn 6/1 - GDĐP 7/4 - Anh 9/4 - Anh

3 7/3 - Văn 6/5 - GDĐP 7/4 - Anh 9/5 - Anh

4 7/3 - Văn 7/5 - Anh 9/6 - Anh

5

1 9/5 - Văn 9/4 - Văn 6/6 - GDĐP 9/2 - Văn 7/5 - Văn 7/3 - Anh 9/1 - Anh 7/1 - Anh

2 9/5 - Văn 6/3 - GDĐP 9/2 - Văn 7/5 - Văn 9/3 - Anh 9/1 - Anh 9/6 - Anh 7/1 - Anh

3 9/6 - Văn 6/2 - GDĐP 9/3 - Văn 7/4 - Văn 9/2 - Anh 9/4 - Anh 7/2 - Anh

4 9/6 - Văn 9/3 - Văn 7/4 - Văn 9/2 - Anh 9/5 - Anh 7/2 - Anh

5 9/1 - Văn

1 7/2 - Văn 9/1 - Văn 7/4 - Anh

2 9/5 - Văn 7/2 - Văn 9/1 - Văn 9/3 - Anh

3 9/5 - Văn 7/1 - Văn 9/3 - Văn 7/5 - Anh

4 9/6 - Văn 7/1 - Văn 9/2 - Văn

5 9/6 - Văn

1 9/4 - Văn

2 9/6 - Văn 9/4 - Văn

3 9/5 - Văn 7/2 - Văn

4 7/2 - Văn

5

Trường THCS Tạ Thị Kiều
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BUỔI SÁNG

THỜI KHOÁ BIỂU
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Điền Diện Khánh Vĩnh Chi Trang Dinh Thúy Sử Mỹ Thủy.L Hồng Hồng.H

6/6 - Nhạc 8/6 - C.Nghệ

8/6 - Thể dục 6/6 - Thể dục 7/3 - Mthuật 6/2 - Nhạc 8/5 - C.Nghệ 9/5 - Lí

8/5 - Thể dục 7/2 - Mthuật 6/3 - Nhạc 8/4 - C.Nghệ 9/6 - Lí

7/1 - Mthuật 9/4 - Lí 9/6 - Hoá.2

9/4 - Hoá.2

6/3 - Thể dục 6/4 - Nhạc 9/2 - Lí 9/4 - Hoá

8/3 - Thể dục 6/1 - Thể dục 6/4 - Thể dục 9/4 - Mthuật 6/5 - Nhạc 9/5 - Hoá

8/1 - Thể dục 6/5 - Thể dục 9/1 - Mthuật 6/1 - Nhạc 9/3 - Hoá

8/2 - Thể dục 9/3 - Lí 9/1 - Hoá.2

9/2 - Hoá.2

9/3 - Lí 9/2 - Hoá

9/6 - Hoá

6/6 - Thể dục 9/1 - Hoá

7/4 - Mthuật 9/5 - Hoá.2

6/3 - Thể dục 8/4 - Nhạc 9/6 - Lí

8/4 - Thể dục 6/1 - Thể dục 6/4 - Thể dục 8/5 - Nhạc 9/4 - Lí

8/5 - Thể dục 6/5 - Thể dục 8/2 - Nhạc 9/5 - Lí

6/2 - Thể dục 9/1 - Lí

9/3 - Hoá.2

8/1 - Nhạc 9/2 - Lí

8/1 - Thể dục 8/3 - Nhạc

8/3 - Thể dục 8/6 - Nhạc

8/6 - Thể dục

9/6 - Mthuật 9/1 - Lí

8/4 - Thể dục 9/5 - Mthuật

8/2 - Thể dục 9/2 - Mthuật

6/2 - Thể dục 7/5 - Mthuật 9/3 - Mthuật

7/5 - SHL 7/4 - SHL



Phong Phương.Si Sắt Hằng Hậu Thơ Út Chương Công Hương Mai Ngọc Tuấn

8/5 - Hoá.2

9/4 - Sinh 8/4 - Hoá.2 9/3 - Toán

9/5 - Sinh 8/6 - Hoá.2 7/3 - C.Nghệ 9/1 - Toán 9/3 - Toán

9/2 - Sinh 9/1 - Toán

9/5 - Sinh 8/3 - Hoá.2 9/6 - Toán 7/4 - Toán

9/3 - Sinh 8/1 - Hoá.2 9/6 - Toán 7/4 - Toán

9/6 - Sinh 8/2 - Hoá.2 9/5 - Toán 7/2 - Toán

9/5 - Toán 7/2 - Toán

9/4 - Sinh 9/6 - C.Nghệ 7/4 - C.Nghệ 9/5 - Toán 7/2 - Toán 7/5 - Toán

9/2 - Sinh 9/3 - C.Nghệ 9/5 - Toán 7/2 - Toán 7/5 - Toán

9/6 - Sinh 7/1 - C.Nghệ 9/2 - Toán 9/4 - Toán

9/3 - Sinh 9/1 - C.Nghệ 9/2 - Toán 9/4 - Toán

8/5 - Hoá.3

8/2 - Hoá.3 8/1 - C.Nghệ

9/1 - Sinh 8/4 - Hoá.3 8/3 - C.Nghệ 7/1 - Toán 7/5 - Toán

8/2 - C.Nghệ 7/1 - Toán 7/5 - Toán

8/3 - Hoá.3 9/4 - C.Nghệ 7/3 - Toán

8/6 - Hoá.3 9/2 - C.Nghệ 7/3 - Toán

9/1 - Sinh 8/1 - Hoá.3 7/2 - C.Nghệ 7/4 - Toán

7/5 - C.Nghệ 7/4 - Toán

9/5 - C.Nghệ 7/1 - Toán 9/2 - Toán 9/3 - Toán

7/1 - Toán 9/2 - Toán 9/3 - Toán

9/6 - Toán 7/3 - Toán 9/1 - Toán 9/4 - Toán

9/6 - Toán 7/3 - Toán 9/1 - Toán 9/4 - Toán

9/2 - SHL 9/1 - SHL 9/4 - SHL



Ngân.T Sự Thủy.T Kiểu Phụng Thiệu Vân.S Xuân Đào Hải Phương.Đ GV.123 GV.456

7/4 - Tin 7/5 - Sử 7/1 - GDCD 7/2 - Sử 9/1 - GDCD 9/6 - Địa 9/2 - Địa

7/5 - Tin 7/4 - GDCD 7/1 - Sử 9/2 - GDCD 9/4 - Địa

7/2 - Tin 9/5 - Địa

7/2 - Địa

7/1 - Địa

7/1 - Tin 7/5 - Địa

7/3 - Tin

7/3 - GDCD 9/1 - Địa

8/5 - Tin 7/5 - GDCD 7/2 - Sử 9/3 - Địa

8/5 - Tin 7/2 - GDCD 7/1 - Sử

8/3 - Tin 9/3 - Sử 7/2 - KHTN 7/4 - KHTN

8/3 - Tin 7/3 - Sử 7/2 - KHTN 7/4 - KHTN

8/1 - Tin 7/3 - KHTN

8/1 - Tin 7/3 - KHTN

9/6 - Sử 9/3 - GDCD 9/5 - Địa 7/1 - KHTN 7/5 - KHTN

7/4 - Sử 9/4 - GDCD 9/6 - Địa 7/1 - KHTN 7/5 - KHTN

9/2 - Sử 9/6 - GDCD 9/4 - Địa 7/3 - KHTN

9/1 - Sử 9/4 - Sử 9/5 - GDCD 7/3 - KHTN

8/2 - Tin 7/4 - Sử 7/3 - Địa 7/2 - KHTN 7/5 - KHTN

8/2 - Tin 7/3 - Sử 9/1 - Địa 7/4 - Địa 7/2 - KHTN 7/5 - KHTN

8/6 - Tin 8/4 - Tin 7/5 - Sử 9/3 - Địa 7/1 - KHTN 7/4 - KHTN

8/6 - Tin 8/4 - Tin 9/5 - Sử 9/2 - Địa 7/1 - KHTN 7/4 - KHTN

7/1 - SHL 9/5 - SHL 7/3 - SHL 7/2 - SHL 9/6 - SHL 9/3 - SHL


